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CÔNG TY TNHH MTV TÂM VĨNH THÁI 

87 Trưng Nữ Vương, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

www.tamvinhthai.com| info@tamvinhthai.com 

(+84) 916.79.3579 – (+84) 236.370.1119 

BẢNG BÁO GIÁ 

THI CÔNG TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP 

Công ty TNHH MTV Tâm Vĩnh Thái xin kính chào Quý khách! 

Lời đầu tiên, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành 
đến Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm do Tâm 
Vĩnh Thái sản xuất. Qua khảo sát thị trường cũng như nhu 
cầu thực tế của Quý khách, công ty trân trọng gửi đến Quý 
khách bảng báo giá các danh mục sản phẩm sau: 

  

 

 

 

Mô tả sản phẩm ĐVT Đơn giá 
bếp trên 

Đơn giá 
bếp dưới 

Đơn giá 
bếp tổng 

Bảo 
hành 

TỦ BẾP MELAMINE - Phụ kiện tiêu chuẩn 

MFC Chống Ẩm Minh Long 
 

VNĐ/m 2.500.000 2.500.000 5.000.000 01 năm 

MFC Chống Ẩm An Cường 
 

VNĐ/m 2.600.000 2.600.000 5.200.000 01 năm 

MDF Chống Ẩm Minh Long 
 

VNĐ/m 2.600.000 2.700.000 5.300.000 01 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
 

VNĐ/m 2.900.000 3.000.000 5.900.000 01 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood trắng 
 

VNĐ/m 2.900.000 3.400.000 6.300.000 02 năm 

TỦ BẾP MELAMINE - Phụ kiện Hafele - Thi công kỹ thuật cao 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood trắng 
 

VNĐ/m 3.700.000 4.000.000 7.700.000 03 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood đồng màu 
 

VNĐ/m 3.700.000 4.300.000 8.000.000 03 năm 

TỦ BẾP LAMINATE - Phụ kiện tiêu chuẩn  
  

Cánh cửa Laminate, Thùng Melamine VNĐ/m 3.000.000 3.100.000 6.100.000 01 năm 

Cánh cửa Laminate 
Thùng tủ dưới Plywood Melamine trắng 

VNĐ/m 3.000.000 3.600.000 6.600.000 02 năm 
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Thùng, Cửa MDF Chống Ẩm An Cường 
 

VNĐ/m 3.400.000 3.600.000 7.000.000 01 năm 

Cánh MDF Chống Ẩm Laminate An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood Melamine đồng màu 

VNĐ/m 3.400.000 3.900.000 7.300.000 02 năm 

TỦ BẾP LAMINATE - Phụ kiện Hafele - Thi công kỹ thuật cao 

Cánh cửa Laminate 
Thùng tủ dưới Plywood trắng 

VNĐ/m 3.800.000 4.100.000 7.900.000 03 năm 

Cánh cửa Laminate 
Thùng tủ dưới Plywood đồng màu 

VNĐ/m 3.800.000 4.400.000 8.200.000 03 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood đồng màu 

VNĐ/m 4.300.000 5.500.000 9.800.000 03 năm 

TỦ BẾP ACRYLIC - Phụ kiện tiêu chuẩn 

MDF Chống Ẩm An Cường 
 

VNĐ/m 3.600.000 3.700.000 7.300.000 01 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood trắng 
 

VNĐ/m 3.600.000 4.100.000 7.700.000 02 năm 

TỦ BẾP ACRYLIC - Phụ kiện Hafele - Thi công kỹ thuật cao 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood trắng 
 

VNĐ/m 4.400.000 4.700.000 9.100.000 03 năm 

MDF Chống Ẩm An Cường 
Thùng tủ dưới Plywood đồng màu 

VNĐ/m 4.400.000 4.900.000 9.300.000 03 năm 
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PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN Hậu tủ dưới tấm Aluminium 

Bản lề inox 304 giảm chấn cao cấp 

Bas tủ treo tường Hafele 

Pit-tong đẩy cánh tủ BAT 

Tay nắm nhôm 

Bộ chân tủ có điều chỉnh độ cao Hafele 

Ray bi 03 tầng 

Thông gió 

Thi công khoan vít, bắt ke tiêu chuẩn 

QUY CÁCH Khoảng cách giữa tủ trên và tủ dưới là 650-700mm 

Thùng bếp dưới rộng 610mm x cao 810mm 

Thùng bếp trên rộng 350mm x cao 650-700mm 

Tính phát sinh theo tỉ lệ khi vượt quy cách tiêu chuẩn 

CHÚ Ý Khách hàng chỉ làm riêng bếp trên hoặc dưới thì tính 
phát sinh thêm 10% trên đơn giá 

Phụ kiện cao cấp như tay nâng Blum, thùng gạo, giá 
xoong nồi, giá chai lọ, đèn LED… tính phát sinh theo đơn 
giá thực tế 

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội 
thành Đà Nẵng và chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

Báo giá này được áp dụng từ ngày 21/04/2018 đến khi 
Công ty có thông báo giá mới 


